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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

TỈNH QUẢNG NINH 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 79/2019/HS-ST
 

Ngày 01/3/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H – TỈNH QUẢNG NINH
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Gia Ninh;
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Hiều và ông Lê Như Toản 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố H;
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa: Ông 

Đặng Quang Sơn- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 01 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 65/2019/TLST-HS ngày18 tháng 

01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2019/QĐXXST-HS ngày 15 

tháng 02 năm 2019 đốivới bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Mạnh C; tên gọi khác: không;sinh ngày 12 tháng 02 năm 

1974 tại thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: Tổ 8, khu 1, phường Y, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh;nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 08/10; dân 

tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Họ tên bố dượng: 

Đồng Văn H (đã chết); họ tên mẹ: Nguyễn Thị L( tên gọi khác: Lộc), sinh năm 

1949; vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm: 1986 (đã ly hôn); có 01 con sinh năm 2011; tiền 

án, tiền sự: chưa; nhân thân: ngày 07/9/1993, Tòa án nhân dân thị xã Hòn Gai (nay 

là thành phố H) xử phạt 27 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ và Trộm 

cắp tài sản”; ngày 21/8/1997, bị Tòa án nhân dân tối cao xử phúc thẩm 20 năm tù về 

tội “Giết người”, ngày 27/10/2009 chấp hành xong hình phạt tù. Ngoài ra còn 02 

bản án ngày 28/8/1996 và ngày 30/5/1994 cuả Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử 

đối với Nguyễn Mạnh C qua xác minh không còn lưu trữ nên không có căn cứ;bị bắt 

ngày 29/10/2018, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Có mặt tại phiên tòa. 
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*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Anh Nguyễn Duy H, sinh năm: 1992; 

Trú tại: Tổ 30D, khu 2B, phường Cao Xanh, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; 

 Vắng mặt tại phiên tòa; 

* Người chứng kiến 

- Nguyễn H; sinh năm: 1962; 

Trú tại: Tổ 3, khu 1, phường Y, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; có mặt tại 

phiên tòa. 

         - Đồng Thị T; sinh năm: 1980; 

Trú tại: Tổ 8, khu 1, phường Y, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh;  có mặt tại 

phiên tòa. 

- Đồng Thu H; sinh năm: 1982; 

Trú tại: Tổ 8, khu 1, phường Y, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; có mặt tại 

phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 29/10/2018, tại nhà riêng thuộc tổ 8, khu 1, 

phường Y, thành phố H, Nguyễn Mạnh C có lời lẽ chửi bới mẹ  đẻ là bà Nguyễn 

Thị L (sinh năm 1949) ở cùng nhà với C, thấy vậy chị Ngô Thị Lan H4 ở cạnh nhà 

C đi sang để can ngăn nhưng lại bị C chửi rồi lấy chiếc tovit đuổi theo đe dọa đâm 

khiến chị Hương phải bỏ chạy. Thấy C đe dọa chị Hương nên bà L cùng cùng chị 

Đồng Thị H, Đồng Thị T đều là em gái của C đến nhà bà Trần Thị H3 tổ trưởng để 

trình bày về việc C say rượu đang chửi bới ở nhà và đe dọa chị Hương làm mất trật 

tự khu phố. Bà H3 gọi điện báo cho ông Phạm Tiến Chức là khu trưởng biết sự 

việc, ông Chức thông báo cho Công an phường Y đến làm việc. Sau khi nhận được 

thông tin công an phường đã cử hai đồng chí Nguyễn Duy H và Nguyễn Hoàng N 

phối hợp với bảo vệ dân phố và cán bộ khu phố để giải quyết sự việc. 

Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, anh H, N và ông Long, ông Hải là 

bảo vệ dân phố cùng bà H3 đến nhà C thì C có dấu hiệu say xỉn và có lời xúc phạm 

đến mọi người, tổ công tác đã khuyên C đi ngủ, C đồng ý. Tuy nhiên khi mọi người 

vừa đi ra khỏi nhà C thì C tiếp tục có lời lẽ chửi bới gây mất trật tự. Tổ công tác 

quay lại và yêu cầu C về công an phường để làm việc, C đồng ý đi cùng tổ công tác 

nhưng khi vừa đi ra khỏi nhà C khoảng 10m thì C lại tiếp tục chửi bới và vùng 

vằng không đi rồi bất ngờ quay sang cắn vào phía trước vai trái của anh H, anh H 

kêu  to “sao lại cắn tôi” rồi hô mọi người trong tổ công tác khống chế C, khi đang 

khống chế thì C tiếp  tục cắn vào khuỷu tay phải của anh H gây thương tích. Tổ 
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công tác đã khống chế và bắt giữ C đưa về Công an phường Y lập biên bản quả 

tang về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 582/18/TgT ngày 

01/11/2018 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Ninh kết luận: Vết thương 

phần mềm hình vòng cung khoang liên sườn II- III đường nách trước bên trái và 

mặt trong khuỷu tay phải làm anh Nguyễn Duy H bị tổn hại 03% sức khỏe, thương 

tích do vật tày cứng lượn hình vòng cung gây nên. (Bút lục số 23- 25). 

Tại bản cáo trạng số:18/CT-VKSHL ngày17/01/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố H truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh C tội “Chống người thi hành công 

vụ” quy định tạikhoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo và đề nghị:  

Áp dụng:khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Mạnh C từ 12 tháng đến 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngàybắt – ngày 29/10/2018. 

Về bồi thường thiệt hại: do anh Nguyễn Duy H không có ý kiến hay yêu cầu 

gì về việc bồi thường nên Tòa án không đề cập giải quyết 

Tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai nhận:  ngày 29/10/2018  C đi uống bia 

với bạn tên Thăng từ 10 giờ đến 17 giờ mới về nhà thì có cãi nhau với em gái là 

Đồng Thị H rồi đi nghỉ thì có thấy gọi cửa, C ra mở cửa thấy có nhiều người, 

không biết là ai. Sau đó C bị vặn tay kéo đi, còn sự việc về sau do say bia nên 

không nhớ gì, khi tỉnh dậy C đã thấy mình ở trụ sở công an. Sau đó C nhớ lại là có 

cắn vào cán bộ công an phường Y 2 nhát. Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận đã phạm 

tội, bị cáo bị truy tố không oan và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Người làm chứng ông Nguyễn H có lời khai: ông là bảo vệ dân phố, khoảng 

21 giờ 20 phút ngày 29/10/2018, ông và ông Hải là bảo vệ dân phố đi cùng anh H, 

N là công an phường Y, TP H kết hợp với bà H3 tổ trưởng đến nhà C thì C có dấu 

hiệu say xỉn và có lời xúc phạm đến mọi người, tổ công tác đã khuyên C đi ngủ, C 

đồng ý. Tuy nhiên khi mọi người vừa đi ra khỏi nhà C thì C tiếp tục có lời lẽ chửi 

bới,lăng mạ tổ công tác phường Y gây mất trật tự khu phố. Hai đồng chí công an 

Nguyễn Duy H và Nguyễn Hoàng N mời C về trụ sở công an giải quyết. Các anh 

đều cư xử đúng mực và kiềm chế, chỉ khi C có hành vi cắn đồng chí H thì tổ công 

tác mới vào khống chế C . 

Chị Đồng Thị T, chị Đồng Thu H có lời khai tương tự nhau và xác nhận: các 

chị là em của bị cáo C, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 29/10/2018 do C uống bia say 

và có lời xúc phạm đến mọi người gây mất trật tự khu phố, công an và bảo vệ khu 
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phố mời về trụ sở làm việc, còn việc C có hành vi cắn đồng chí H thì các chị đứng 

ở xa không nhìn rõ, sau được mọi người nói lại mới biết.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về việc kết tội bị cáo: 

[1.1]  Bị cáo Nguyễn Mạnh C khai tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan 

điều tra đó là ngày 29/10/ 2018 bị cáo uống bia say về chửi em gái, sau có lời lẽ 

chửi bới,lăng mạ nhiều người và chỉ nhớ cắn vào cán bộ công an phường Y 2 nhát, 

do say bia bị cáo không nhớ sự việc cụ thể. 

[1.2] Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang thể hiện: Khoảng 21 giờ 20 

phút, ngày 29/10/2018 tại tổ 8, khu 1, phường Y, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, 

Nguyễn Mạnh C sau khi chửi bới, gây rối an ninh trật tự tại gia đình đã được lực 

lượng chức năng dẫn giải về công an phường Y để làm việc nhưng đã có hành vi 

vùng vằng chống đối bằng việc cắn đồng chí Nguyễn Duy H là cán bộ công an 

phường Y đang làm nhiệm vụ 2 nhát, làm đồng chí H bị thương tích( bl 159,160) 

[1.3] Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 582/18/TgT ngày 

01/11/2018 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Ninh kết luận: Vết thương 

phần mềm hình vòng cung khoang liên sườn II- III đường nách trước bên trái và 

mặt trong khuỷu tay phải làm anh Nguyễn Duy H bị tổn hại 03% sức khỏe, thương 

tích do vật tày cứng lượn hình vòng cung gây nên. (Bút lục số 23- 25). 

[1.4] Những người làm chứng: Phạm Châu H2, Trần Thị H1, Ngô Thị Lan 

H4 và Đoàn Thị O có lời khai tương tự lời khai Nguyễn H tai phiên tòa có nội 

dung: khi C có hành vi chửi bới, lăng mạ tổ công tác phường Y gây mất trật tự khu 

phố. Hai đồng chí công an Nguyễn Duy H và Nguyễn Hoàng N mời C về trụ sở 

công an giải quyết. Các anh đều cư xử đúng mực và kiềm chế, chỉ khi C có hành vi 

cắn đồng chí H thì tổ công tác mới vào khống chế C ( bl 93- 136).  

[1.5] Với các chứng cứ nêu trên, kết hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ 

thấy có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Mạnh C phạm tội Chống người thi hành công vụ 

được quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự ; 

[2] Tại bản cáo trạng số: 18/CT-VKSHL ngày17/01/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố H truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh C tội “Chống người thi hành 

công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, có 

căn cứ pháp luật. 
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           [3]Xét về nguyên nhân tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thấy: 

hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhưng đã xâm phạm 

trực tiếp đến hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm giảm 

hiệu lực quản lý của cơ quan nhà nước. bị cáo là người có nhận thức pháp luật, bản 

thân bị cáo có nhân thân xấu, đáng lẽ bị cáo phải luôn kìm chế bản thân để không 

vi phạm pháp luật nhưng do bị cáo thiếu kìm chế bản thân đã uống bia rượu say 

làm mất trật tự khu dân cư dẫn đến khi các cán bộ công an và bảo vệ khu phố đến 

thực hành nhiệm vụ bị cáo có hành vi vùng vằng chống đối đã có hành vi cắn vào 

người thi hành công vụ gây thương tích do đó cần xử lý nghiêm đối bị cáo trước 

pháp luật, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục 

đối với bị cáo và để phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội bột phát, sau 

khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Mặt khác bị cáo còn nuôi con 

nhỏ là lao động chính trong gia đình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo 

qui định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. 

[6] Về bồi thường thiệt hại: anh Nguyễn Duy H không có ý kiến hay yêu cầu 

gì về việc bồi thường nên Tòa án không đề cập giải quyết 

[7] Về vật chứng: không có nên không đề cập giải quyết. 

[8] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo qui định pháp luật. 

[9] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành 

phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thử tục quy định tại Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay 

khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều đúng theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố:bị cáo Nguyễn Mạnh C  phạm tội “Chống người thi hành công vụ”
 

Căn cứ: khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1, khoản 2Điều 51Bộ luật hình sự.
 

 Xử phạt: Nguyễn Mạnh C 12 ( mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt – ngày 29/10/2018. 
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Áp dụng: Điều 135, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật án phí, lệ phí Toà 

án, Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí 

Toà án.Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai, có mặt bị cáo, vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc niêm yết bản án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Viện kiểm sát nhân dân tp H; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh; 

- Chi cục thi hành án dân sự tp H; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

     Phạm Gia Ninh 
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